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I. TRẮC NGHIỆM: Hãy chọn đáp án đúng: 
Câu 1: Thành phần cấu tạo của nguyên tử gồm các loại hạt là


A. proton, nơtron
B. proton, electron 
C. proton, nơtron, electron
  D. nơtron, electron
Câu 2: Dãy chất nào sau đây chỉ gồm công thức hóa học của các hợp chất:

A. CaCO3, NaOH, Fe, NaCl
B. FeCO3, NaCl, H2SO4, NaOH

C. NaCl, H2O, H2, NaOH

D. HCl, NaCl, O2 , CaCO3
Câu 3:  Khối lượng của 0,1 mol khí H2S là:

A. 3,4 g
B. 4,4 g
C. 2,2 g

D. 6,6 g
Câu 4: Dãy các chất khí đều nặng hơn không khí là: 

A. SO2, Cl2, H2S
B. N2, CO2, H2
C. CH4, H2S, O2
D. Cl2, SO2, N2
Câu 5: Dãy chất nào sau đây chỉ gồm công thức hóa học của các đơn chất:

A. CaCO3, NaOH, Fe, H2 

B. FeCO3, NaCl, H2SO4 , H2O

C. NaCl,  H2O,  H2 ,  N2

D. H2  , Na , O2  ,  N2 ,  Fe
Câu 6:  Khối lượng của 0,01 mol khí SO2 là

A. 3,3 g
B. 0,35 g
C. 6,4 g

D. 0,64 g
Câu 7: Dãy các chất khí đều nhẹ hơn không khí là:


A. CO2, O2, H2S, N2
B. N2, CH4, H2, C2H2  
C. CH4, H2S, CO2, C2H4     
D. Cl2, SO2, N2, CH4
Câu 8: Biết Al có hóa trị III, chọn công thức hóa học đúng trong các công thức sau:


A. Al3(SO4)2
B. AlSO4
C. Al2SO4

D. Al2(SO4)3
Câu 9: Khi phân hủy hoàn toàn 24,5g Kaliclorat thu được 9,6g khí oxi và Kaliclorua. Khối lượng của Kaliclorua thu được là: 


A. 13g
B. 14g
C. 14,9g

D. 15,9g
Câu 10: Ở đkc, 1 mol của bất kì chất khí nào đều chiếm một thể tích là:

A. 11,2 lít
B. 22,4 lít
C. 24,2 lít 

D. 42,4 lít
Câu 11: Số Avôgađrô có giá trị là:


A. 6.1022
B. 6.1023
C. 6.1024

D. 6.1025
Câu 12: Hóa trị II của Fe ứng với CTHH nào sau đây:

A. FeO
B. Fe3O2
C. Fe2O3

D.Fe3O4
Câu 13: Cho biết công thức tính số mol, khi đề bài cho biết khối lượng (m):


A. m = n . M
B. n = 
[image: image1.wmf]m

M


C. n = 
[image: image2.wmf]V

22,4


D. n = V . 22,4
Câu 14: Đốt cháy 5 g cacbon trong khí oxi, ta thu được 21 g khí cacbonic. Khối lượng khí oxi cần dùng là:

A. 8 g
B. 16 g
C. 28 g
D. 32 g
Câu 15: Hạt nhân nguyên tử được tạo bởi:

A. Hạt proton và hạt nơtron
B. Hạt proton và hạt electron

C. Hạt proton, nơtron, electron
D. Hạt nơtron và hạt electron
Câu 16: Cho biết công thức tính số mol, khi đề bài cho biết thể tích (V) ở đktc:

A. m = n . M
B. n = 
[image: image3.wmf]m

M


C. n = 
[image: image4.wmf]V

22,4


D. n = V . 22,4
II/ BÀI TẬP

Bài số 1: Lập phương trình hóa học và cho biết tỉ lệ các nguyên tử, phân tử giữa các chất:
 Câu 1: Lập PTHH và cho biết tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử của các chất trong mỗi phản ứng:

a)     Fe   +     Cl2     - - ->    FeCl3
b)   Cu      +     O2        - - ->     CuO

c)     K    +     H2O   - - ->    KOH   +   H2
d)   KOH  +  CuCl2   - - ->   Cu(OH)2  +  KCl

e)     Al   +     O2        - - ->     Al2O3
 Câu 2: Lập PTHH và cho biết tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử của các chất trong mỗi phản ứng:

a)   Na2O  +     H2O     - - ->   NaOH

   b)     K2O    +     H2O     - - ->    KOH

c)   Ba    +   H2O    - - ->   Ba(OH)2   +   H2

  d)    Zn(OH)2   +   HCl      - - ->    ZnCl2   +    H2O

e)   NaOH     +   ZnCl2     - - ->   Zn(OH)2   +  NaCl
Bài số 2: Chuyển đổi khối lượng, thể tích và lượng chất:
 Câu 1: Hãy tính:  
   a) Số mol của 28g sắt Fe? (Biết Fe = 56)



b) Khối lượng của 0,25mol H2O? (Biết H = 1; O = 16)


c) Thể tích ở điều kiện tiêu chuẩn của 3,3 g N2O? (Biết N = 14; O = 16)

Câu 2: Hãy tính:  
   a) Số mol của 4,9g H2SO4? (Biết H = 1; S = 32; O = 16)

b) Khối lượng của 0,2mol Na2CO3? (Biết Na = 23; C = 12; O = 16)

c) Khối lượng mol của khí X, biết tỉ khối của X so với khí hiđro là 22 lần

  d) Thể tích ở điều kiện tiêu chuẩn của 95,48 g CO2? (Biết C = 12; O = 16)
Bài số 3: Định luật bảo toàn khối lượng và bài tập áp dụng:
Câu 1: Ở nhiệt độ cao, người ta cho 1,68g sắt Fe tác dụng hoàn toàn với 0,64g khí oxi, tạo thành sắt từ oxit Fe3O4.
 a) Lập PTHH của phản ứng trên và cho biết tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử 

 b) Viết công thức khối lượng và tính khối lượng sắt từ oxit Fe3O4 tạo thành?

 Câu 2: Phân hủy 10kg canxi cacbonat CaCO3, thu được khí cacbon đioxit CO2 và 5,6kg canxi oxit CaO.

 a) Lập PTHH của phản ứng trên và cho biết tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử của các chất trong phản ứng?

 b) Viết công thức khối lượng và tính khối lượng khí CO2 thu được?
Bài số 4: Liên hệ thực tiễn

a. Dựa vào kiến thức hóa học hãy giải thích tại sao quả bóng bay thổi bằng hơi của ta không bay được còn nếu được bơm khí hiđro vào thì bay lên được ?

b. Tại sao không nên sử dụng những lọ cồn (rượu) đã để lâu ngoài không khí?
c. Vì sao khi nung thanh sắt thì khối lượng tăng còn khi nung đá vôi thì khối lượng giảm?
PAGE  
2

_1541762096.unknown

_1541762129.unknown

